
 

​​Mẫu số 20 

Tỉnh (TP): ……………  
BẢNG GIÁ ĐẤT …………………………(1) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-UBND ngày.. tháng... năm ... của UBND………) 
ĐVT: 1.000 đồng/m2 

Số TT Địa chỉ thửa đất Tờ bản đồ Số thửa Giá đất Ghi chú 

I Huyện (TX, Q, TP): ……     

1 Xã (P, TT): ………     

1.1 Đường phố/xứ đồng/thôn, 
xóm.... 

01 11, 12, 13, 14,... 5.000  

1.2 Đường phố/xứ đồng/thôn, 
xóm.... 

02 17, 18,... 4.000  

... ………     

2 Xã (P, TT): …………     

 Đường phố/xứ đồng/thôn, 
xóm.... 

05 22, 23,... 1.000  

 ………… ... ... ...  

II Huyện (TX, Q, TP): ……     

1 Xã (P, TT): ………     

 …………     

2 Xã (P, TT): ……………     

 ……………     

 

Ghi chú: (1) Áp dụng để quy định giá các loại đất chi tiết đến từng thửa đất. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nguồn https://dautu.gxd.vn & https://qlda.gxd.vn  

https://dautu.gxd.vn
https://qlda.gxd.vn

